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Abstract. Based on the theoretical review of the 

SQ3R strategy and the instructional requirements 

for teaching informational text reading in the 2018 

General Education Curriculum for Literature, this 

article proposes an approach to applying the SQ3R 

strategy to the design of reading instruction 

activities at each instructional stage, with the aim 

of developing high school students’ informational 

text reading comprehension competence. Through 

pedagogical experimentation, the study provides 

initial evidence of the feasibility and effectiveness 

of the proposed instructional measures in 

supporting students' development of informational 

text reading comprehension. This study contributes 

to improving the effectiveness of teaching 

informational text reading comprehension in high 

schools according to the 2018 General Education 

Curriculum for Literature. 

Tóm tắt. Từ việc nghiên cứu lí thuyết về chiến 

thuật SQ3R và một số yêu cầu về dạy đọc văn 

bản thông tin (VBTT) trong Chương trình giáo 

dục phổ thông môn Ngữ văn 2018 (CT Ngữ văn 

2018), bài viết đề xuất cách thức vận dụng chiến 

thuật SQ3R vào thiết kế hoạt động dạy đọc ở 

từng giai đoạn nhằm phát triển năng lực đọc 

hiểu VBTT cho học sinh (HS) cấp trung học phổ 

thông (THPT). Qua tổ chức thực nghiệm sư 

phạm, nghiên cứu đã bước đầu khẳng định được 

tính khả thi và hiệu quả của quy trình đã đề xuất 

trong việc giúp HS phát triển năng lực đọc hiểu 

VBTT. Nghiên cứu này nhằm góp phần nâng 

cao hiệu quả dạy học đọc hiểu VBTT trong nhà 

trường phổ thông theo CT Ngữ văn 2018 hiện 

nay. 

Keywords: SQ3R strategy, informational text, 

reading comprehension instruction, reading 

competence. 

Từ khóa: Chiến thuật SQ3R, văn bản thông tin, 

dạy học đọc hiểu, năng lực đọc. 

1.  Mở đầu 

Đọc hiểu là một quá trình nhận thức phức tạp đòi hỏi người đọc cần được rèn luyện các kĩ 

năng đọc để nâng cao khả năng hiểu văn bản (VB). Với những đặc điểm riêng về nội dung và 

hình thức trình bày, VBTT có sự khác biệt rõ rệt so với VB văn học và VB nghị luận, đây cũng 

là loại VB mà HS thường xuyên tiếp xúc trong cuộc sống hằng ngày. Do đó, khi dạy học đọc 
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hiểu VBTT trong môn Ngữ văn, GV cần quan tâm phát triển các kĩ năng đọc đặc thù đối với 

loại VB này nhằm giúp HS có khả năng vận dụng vào việc đọc hiểu các VBTT trong cuộc sống. 

Hơn nữa, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, việc 

hình thành và phát triển ở HS năng lực đọc hiểu VBTT ngày càng trở nên cấp thiết, bởi VBTT 

giữ vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực tiếp nhận, xử lý 

thông tin, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay. 

Chiến thuật SQ3R được Robinson đề cập lần đầu tiên trong tài liệu Effective study năm 

1941 [1]. Những năm gần đây, xuất hiện nhiều các nghiên cứu nhằm kiểm chứng hiệu quả của 

chiến thuật SQ3R đối với việc cải thiện kĩ năng đọc hiểu ở HS, tiêu biểu như: Dharma và 

Abdullah (2013) qua bài viết The Implementation of SQ3R Strategy to teach Reading News Item 

Text To Tenth Grade Students Of Senior High School [2] đã nghiên cứu về tác động của SQ3R 

khi đọc VB tin tức ở HS lớp 10; Widiani (2021) cũng nghiên cứu về hiệu quả của chiến thuật 

này đối với HS lớp 8 qua bài viết SQ3R strategy in teaching reading [3]; Dewi và cộng sự 

(2021) cũng chứng minh được tính hiệu quả của chiến thuật SQ3R có thể tăng cường khả năng 

đọc hiểu với HS tiểu học Hồi giáo ở Indonesia [4]. Ở Việt Nam, các nghiên cứu về chiến thuật 

SQ3R vẫn chưa phong phú, chỉ có bài viết Vận dụng kĩ thuật đọc “SQ3R” vào dạy học đọc hiểu 

nhằm phát triển năng lực cho học sinh của Trịnh Văn Sỹ (2024) [5]. Tác giả đã đề xuất quy 

trình áp dụng đối với VB văn học và VB nghị luận và tiến hành thực nghiệm kiểm chứng hiệu 

quả. Nhìn chung, các nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam chủ yếu khái quát về quy trình 

thực hiện chiến thuật SQ3R theo kết quả đề xuất ban đầu của Robinson, từ đó kiểm chứng tính 

hiệu quả của nó trong thực tiễn dạy học. Việc vận dụng chiến thuật SQ3R trong dạy học đọc 

hiểu VBTT theo định hướng dạy đọc của CT Ngữ văn 2018 vẫn còn là một khoảng trống nghiên 

cứu chưa được quan tâm nhất định. Vì vậy, nghiên cứu này nhằm đề xuất cách thức vận dụng 

chiến thuật SQ3R vào quy trình dạy học đọc hiểu VBTT, đáp ứng yêu cầu cần đạt của CT Ngữ 

văn 2018 ở Việt Nam hiện nay. 

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện nghiên cứu này, chúng tôi chủ yếu sử dụng các phương pháp sau: (1) Phương 

pháp nghiên cứu tài liệu được sử dụng nhằm tổng hợp và phân tích các tài liệu để xây dựng cơ 

sở lí thuyết cho các đề xuất vận dụng chiến thuật SQ3R vào dạy học đọc hiểu VBTT; (2) 

Phương pháp thực nghiệm sư phạm được sử dụng nhằm kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả 

của cách thức vận dụng chiến thuật SQ3R mà nghiên cứu đã đề xuất qua thực tiễn tổ chức trong 

giờ dạy đọc hiểu ở trường phổ thông; (3) Phương pháp phỏng vấn được sử dụng kết hợp với 

phương pháp thực nghiệm để thu thập thông tin từ phía GV về ưu điểm và hạn chế của các cách 

thức tổ chức dạy học qua tiết dạy thực nghiệm. 

2.2. Kết quả nghiên cứu 

2.2.1. Khái quát về văn bản thông tin 

Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau về VBTT. Để phù hợp với bối cảnh dạy học ở nhà 

trường phổ thông Việt Nam, chúng tôi chủ yếu dựa trên cách định nghĩa VBTT theo mục đích 

giao tiếp của VB. CT Ngữ văn 2018 định nghĩa một cách ngắn gọn, VBTT là “văn bản chủ yếu 

dùng để cung cấp thông tin” [6; 88]. Nguyễn Thị Hồng Nam và Dương Thị Hồng Hiếu (2020) 

trong Giáo trình phương pháp dạy đọc văn bản cho rằng VBTT gồm “các loại VB không chứa 

yếu tố hư cấu và có mục đích chính là cung cấp thông tin về các chủ đề, vấn đề, sự kiện, quá 

trình,… cụ thể” [7; 15]. 

Như vậy, có thể hiểu VBTT là một dạng VB phi hư cấu, được tạo lập với mục đích chính là 

truyền tải thông tin đến người đọc. Đề tài của VBTT thường mang tính phổ quát ở nhiều lĩnh 
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vực khác nhau. Đồng thời, VBTT còn mang một số đặc trưng về hình thức như cấu trúc (mục 

lục, nhan đề, đề mục,…), kết cấu (nguyên nhân - kết quả, so sánh - đối chiếu, trình tự thời 

gian,…), sử dụng kết hợp các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ,… 

2.2.2. Yêu cầu cần đạt về đọc hiểu văn bản thông tin cấp trung học phổ thông trong 

Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018 

Về ngữ liệu đọc hiểu, ngoài hai kiểu VBTT mà HS được tiếp nhận ở hầu hết các cấp lớp 

gồm VB thuyết minh có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận 

và báo cáo nghiên cứu, đối với lớp 10, HS được đọc bản tin, lớp 12 xuất hiện thêm thư trao đổi 

công việc. Các YCCĐ được phân bố và phát triển qua từng cấp lớp, cụ thể như sau: 

YCCĐ về đọc hiểu nội dung: ở cấp THPT, HS cần rèn luyện kĩ năng suy luận và phân tích 

mối liên hệ giữa các chi tiết và vai trò của chúng trong việc thể hiện thông tin chính của VB 

xuyên suốt các lớp, riêng lớp 12, HS được tìm hiểu thêm về các loại dữ liệu và vai trò của chúng 

trong VBTT. Tương tự, việc phân tích và đánh giá đề tài, thông tin cơ bản và cách đặt nhan đề 

của VB cũng là một kĩ năng quan trọng, có sự lặp lại ở các cấp lớp. Đối với các đơn vị kiến 

thức, kĩ năng này, GV cần kích hoạt và bổ sung kiến thức nền (nếu cần) cho HS trước khi đọc 

VB. Ngoài ra, YCCĐ về đọc hiểu nội dung có sự phát triển về mức độ nhận thức và các đơn vị 

kiến thức mới, cụ thể: ở lớp 10, HS chỉ đơn giản nhận biết mục đích của người viết trong VB; 

đến lớp 11, HS cần hình thành thêm kĩ năng nhận biết thái độ và quan điểm mà người viết thể 

hiện; trên cơ sở đó, phát triển lên mức độ đánh giá ở lớp 12. Để có thể tìm hiểu mục đích viết, 

thái độ và quan điểm của người viết trong VBTT, GV cần hướng dẫn HS nhận diện qua các 

thông tin cơ bản và thông tin chi tiết trong VB ở giai đoạn đọc VB. Như vậy, yêu cầu đọc hiểu 

nội dung của VBTT vừa có sự lặp lại ở một số kĩ năng đọc quan trọng nhưng đồng thời có sự 

xuất hiện các đơn vị kiến thức, kĩ năng mới và phát triển về mức độ nhận thức, rõ nét nhất ở lớp 

11 và lớp 12. 

YCCĐ về đọc hiểu hình thức: có sự phát triển rõ rệt về mức độ nhận thức qua các YCCĐ, 

ở lớp 10 chủ yếu là mức độ nhận biết, HS chỉ cần nhận biết được một số yếu tố hình thức của 

các kiểu VBTT gồm VBTT tổng hợp và bản tin. Với bản tin, năng lực được phát triển lên mức 

phân tích và đánh giá (cách đưa tin và quan điểm của người viết ở một bản tin). Ở lớp 11, HS 

cần nhận diện được bố cục và sự mạch lạc của VBTT, kĩ năng này tiếp tục được rèn luyện ở lớp 

12. Đáng chú ý, hầu hết các YCCĐ ở lớp 12 đều ở mức độ đánh giá: đánh giá sự phù hợp của 

nội dung và nhan đề VB, đánh giá được cách chọn lọc, sắp xếp các thông tin trong văn bản, 

đánh giá được tính mới mẻ, cập nhật, độ tin cậy của dữ liệu, thông tin trong văn bản. Để có thể 

đáp ứng YCCĐ cấp THPT, GV cần quan tâm trang bị cho HS một số kĩ năng đọc nền tảng ngay 

từ lớp 10 và thường xuyên rèn luyện, củng cố để có thể đạt được chuẩn đầu ra ở lớp 12 một 

cách dễ dàng.  

Ngoài ra, kĩ năng đọc hiểu phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ được rèn luyện và phát triển 

xuyên suốt các cấp lớp. Ở lớp 10 HS chỉ cần nhận biết và phân tích được sự kết hợp giữa 

phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ; ở lớp 11, HS bắt đầu tìm 

hiểu về tác dụng của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong VB (mức phân tích và đánh 

giá); đến lớp 12, YCCĐ về đọc hiểu PT phi ngôn ngữ được chương trình xếp vào nhóm YCCĐ 

về liên hệ, so sánh, kết nối với mức độ nhận thức cao hơn, HS phải so sánh được hiệu quả của 

hai VBTT (VB chỉ sử dụng ngôn ngữ và VB có kết hợp với yếu tố phi ngôn ngữ).  

YCCĐ về liên hệ, so sánh, kết nối: ở lớp 10, HS chủ yếu thực hiện liên hệ giữa VB với bản 

thân qua việc nêu ý nghĩa hay tác động của VBTT đối với bản thân; lớp 11, HS phải thực hiện 

hai thao tác tư duy gồm thể hiện được thái độ của bản thân với nội dung của VB hay quan điểm 

của người viết và giải thích lí do; đến lớp 12, mức độ nhận thức được phát triển cao hơn, HS 

phải có khả năng đánh giá, phê bình VB dựa trên trải nghiệm và quan điểm của bản thân. Để 

đáp ứng các YCCĐ trên, HS cần được phát triển tư duy phản biện và kĩ năng trình bày ý kiến và 
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quan điểm của bản thân về các thông tin, chi tiết trong VB trong quá trình dạy học đọc hiểu 

VBTT. 

Để hỗ trợ HS đạt chuẩn năng lực nói trên, GV cần hướng dẫn HS vận dụng các chiến thuật 

đọc phù hợp, giúp định hướng hoạt động tiếp nhận VB. Chiến thuật SQ3R là một lựa chọn phù 

hợp, bởi cấu trúc năm bước (Survey – Question – Read – Recite – Review) có thể giúp HS rèn 

luyện thường xuyên một số kĩ năng đọc cơ bản để HS có khả năng đọc độc lập, từ đó GV có thể 

hỗ trợ hiệu quả các hoạt động nhận thức ở mức độ cao hơn trong giờ dạy đọc hiểu, đáp ứng 

YCCĐ của CT Ngữ văn 2018 ở cấp THPT. 

2.2.3. Chiến thuật SQ3R 

Chiến thuật SQ3R (Survey – Question – Read – Recite – Review), do Francis P. Robinson 

đề xuất năm 1941 là một cách thức đọc hiệu quả, giúp người học tiếp cận VB một cách chủ 

động, có định hướng, đồng thời nâng cao khả năng ghi nhớ. Theo Robinson (1941), các bước 

của SQ3R khi được người học rèn luyện một cách thành thạo và hiệu quả, sẽ giúp người học 

đọc nhanh hơn, chọn lọc được những ý quan trọng và ghi nhớ chúng lâu dài [1; 29]. 

Quy trình thực hiện chiến thuật SQ3R gồm 5 bước: 

- Bước 1. Khảo sát (Survey): đọc lướt các tiêu đề, phần giới thiệu để xác định nội dung 

chính trong VB. 

- Bước 2. Đặt câu hỏi (Question): chuyển các tiêu đề hoặc mục lục thành câu hỏi nhằm 

khơi gợi sự tò mò và định hướng cho việc đọc. 

- Bước 3. Đọc VB (Read): người đọc tiến hành đọc nội dung của VB để tìm câu trả lời cho 

các câu hỏi đã xác định ở Bước 2. 

- Bước 4. Thuật lại/diễn giải lại (Recite): rời mắt khỏi VB, tự diễn đạt lại nội dung của VB 

bằng lời hoặc viết lại ngắn gọn để củng cố sự hiểu biết về VB. 

- Bước 5. Ôn tập (Review): xem lại toàn bộ nội dung, kiểm tra ghi nhớ và nhận diện mối 

liên hệ giữa các thông tin. [1; 28-30] 

Dharma và Abdullah (2013) cho rằng chiến thuật này có vai trò quan trọng trong việc giúp 

HS xây dựng ý nghĩa trong khi đọc VB [2]. Bên cạnh đó, đây cũng là chiến thuật hiệu quả trong 

việc giúp HS tăng khả năng tự học, cho phép người học dần trở nên độc lập [8; 4]. 

2.2.4. Đề xuất cách thức sử dụng chiến thuật SQ3R trong tiến trình dạy đọc văn bản thông tin 

2.2.4.1. Nguyên tắc đề xuất 

Việc vận dụng chiến thuật SQ3R trong dạy học đọc hiểu VBTT cần tuân thủ các nguyên 

tắc sau: (1) Bám sát tiến trình dạy học đọc hiểu theo 3 giai đoạn: trước khi đọc, trong khi đọc và 

sau khi đọc; (2) Chú trọng hình thành và phát triển ở HS các phương pháp, chiến thuật đọc đa 

dạng phù hợp với đặc trưng của VBTT để HS có thể đọc độc lập, từ đó vận dụng trong thực tiễn 

đời sống; (3) Tích hợp dạy các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe góp phần phát triển năng lực giao 

tiếp ở HS, đáp ứng mục tiêu của CT Ngữ văn 2018. 

2.2.4.2. Quy trình đọc hiểu văn bản thông tin vận dụng chiến thuật SQ3R 

Cách thức vận dụng chiến thuật SQ3R vào tiến trình dạy đọc hiểu VBTT được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 1. Cách thức thực hiện chiến thuật SQ3R trong tiến trình đọc hiểu VBTT 

Giai 

đoạn 

đọc 

Các bước 

thực hiện 
Mục tiêu 

Kĩ năng 

đọc 
Cách thức tổ chức 

Trước 

khi đọc 

Bước 1 

(Survey): 

khảo sát 

- Dự đoán được 

đề tài, chủ đề và 

các thông tin cơ 

- Kĩ năng 

đọc lướt. 

- Kĩ năng 

- HS sử dụng kĩ năng đọc lướt để đọc qua 

nhan đề, các tiêu đề, phương tiện giao tiếp 

phi ngôn ngữ được sử dụng trong VB, các 

đoạn văn trong VB… để bước đầu xác 
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VB bản trong VB. 

- Kích hoạt/bổ 

sung kiến thức 

nền về nội dung, 

chủ đề, ngôn 

ngữ để đọc VB. 

- Xác định được 

nhiệm vụ học 

tập của bài học. 

đọc quét. 

- Kĩ năng 

dự đoán. 

định được đề tài, chủ đề và các thông tin 

cơ bản trong VB. 

- HS tìm các từ mới/thuật ngữ được sử 

dụng trong VB và thực hiện đánh dấu, 

gạch chân các từ mới/thuật ngữ quan trọng 

cần lí giải. 

- GV hướng dẫn HS khảo sát hệ thống câu 

hỏi sau khi đọc trong SGK để xác định các 

nhiệm vụ trọng tâm của bài học (hỗ trợ 

hình thành câu hỏi ở bước 2) 

Bước 2: 

Đặt câu hỏi 

(Question) 

- Xác định mục 

đích đọc VB. 

- Khơi gợi sự tò 

mò của người 

đọc về VB để có 

thể tăng khả 

năng hiểu về 

VB. 

- Hình thành 

tâm thế chủ 

động cho người 

đọc. 

- Kĩ năng 

đặt câu hỏi 

- GV làm mẫu kĩ năng đặt câu hỏi (nếu 

cần). 

- Dựa trên những kết quả khảo sát ở Bước 

1, HS tiến hành đặt câu hỏi về VB bằng 

các cách thức sau: 

+ Đặt câu hỏi bằng cách sử dụng kĩ thuật 

5W1H với các từ để hỏi như What? (cái 

gì), When? (khi nào), Why? (tại sao), 

Where? (ở đâu), How? (như thế nào) 

+ Đặt câu hỏi dựa trên nội dung của các đề 

mục trong VB. 

+ Đặt câu hỏi dựa trên các vấn đề được nêu 

qua hệ thống câu hỏi đọc hiểu trong SGK. 

Trong 

khi đọc 

Bước 3: 

Đọc VB 

(Read) 

- Giải nghĩa các 

từ ngữ để hiểu 

thông tin trong 

VB. 

- Đọc trực tiếp 

VB để tìm kiếm 

câu trả lời cho 

các câu hỏi đã 

đặt ra. 

- Kĩ năng 

giải mã từ 

ngữ. 

- Kĩ năng 

đọc hiểu 

PT phi 

ngôn ngữ. 

- Kĩ năng 

suy luận. 

- GV hướng dẫn HS xác định và giải thích 

nghĩa của các từ mới dựa trên ngữ cảnh 

của câu hoặc tra nghĩa. 

- HS đọc từng phần trong VB và tìm câu 

trả lời cho hệ thống câu hỏi đã đặt ra. 

- HS thực hiện ghi chép kết quả đọc vào 

Phiếu học tập hoặc ghi chú bên lề. 

Sau khi 

đọc 

Bước 4: 

Tóm tắt, 

diễn giải lại 

thông tin 

và cách 

hiểu của 

bản thân 

(Recite) 

- Củng cố 

những hiểu biết 

về VB. 

- Khái quát hoá 

thông tin từ VB. 

- Kiểm soát và 

điều chỉnh cách 

hiểu của bản 

thân về VB. 

Khắc sâu về nội 

dung VB. 

- Kĩ năng 

diễn giải 

lại thông 

tin. 

- Kĩ năng 

tóm tắt. 

- Kĩ năng 

xác định 

thông tin 

chính và chi 

tiết bổ trợ. 

- HS có thể trình bày lại kết quả học bằng 

nhiều hình thức: 

+ Cá nhân: viết tóm tắt, sơ đồ tư duy, ghi 

chép ý chính dưới dạng gạch đầu dòng… 

+ Hình thức nhóm: Think – Pair – Share, 

thực hành “nói to suy nghĩ” (Think-

aloud)… 

+ Trình bày trước lớp: thực hành “nói to 

suy nghĩ” (Think-aloud)… 

- HS bổ sung, điều chỉnh cách hiểu về VB 

(nếu cần). 

Bước 5: Ôn 

tập, đánh 

giá kết quả 

đọc 

(Review) 

- Củng cố hiểu 

biết về VB và 

tăng cường khả 

năng ghi nhớ. 

- Đối chiếu kết 

quả đọc với 

YCCĐ của bài 

học. 

- Kĩ năng 

tóm tắt. 

- Kĩ năng 

đánh giá. 

- HS đối chiếu kết quả đọc với YCCĐ của 

bài học và thực hiện các yêu cầu bỏ sót 

(nếu cần). 

- GV có thể sử dụng sơ đồ Kim tự tháp tóm 

tắt để hướng dẫn HS đánh giá lại kết quả 

đọc và bổ sung các kĩ năng trọng tâm của 

bài học. 
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2.2.4.3. Minh hoạ vận dụng chiến thuật SQ3R trong tiến trình dạy đọc hiểu văn bản thông tin 

Sau đây là ví dụ minh họa về cách thức vận dụng chiến thuật SQ3R vào tiến trình tổ chức 

dạy học với VB “Cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của trí thức khoa học – công nghệ” - 

Nguyễn Thế Nghĩa (SGK Ngữ văn 12, tập 2, bộ Cánh Diều). 

* Giai đoạn trước khi đọc:  

- Bước 1 – Khảo sát VB (Survey): GV yêu cầu HS đọc lướt (skimming) VB, chú ý vào nhan 

đề, các đề mục, phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ,… và dự đoán về đề tài và thông tin cơ bản 

của VB. Nhằm hỗ trợ cho việc đặt câu hỏi ở Bước 2 và đảm bảo hoạt động đọc hiểu VB đáp 

ứng được các mục tiêu của bài dạy, GV yêu cầu HS đọc quét (scanning) hệ thống các YCCĐ và 

các câu hỏi đọc hiểu sau khi đọc trong SGK để xác định được các đơn vị kiến thức, kĩ năng đọc 

trọng tâm của bài học. 

- Bước 2 – Đặt câu hỏi (Question): GV sử dụng kĩ thuật Think-aloud để hướng dẫn HS đặt 

câu hỏi dựa trên kết quả khảo sát các YCCĐ của bài học và hệ thống câu hỏi đọc hiểu trong 

SGK, GV cũng cần lưu ý rõ với HS cần xem đó như các gợi ý mang tính định hướng để đặt câu 

hỏi về VB – xác định mục tiêu đọc, bởi không phải câu hỏi nào HS cũng có thể trả lời ngay ở 

giai đoạn đọc VB. Câu hỏi dự kiến của HS được trình bày trong bảng bên dưới: 

Bảng 2. Dự kiến câu hỏi của HS dựa trên kết quả khảo sát câu hỏi trong SGK 

Câu 

hỏi 

SGK 

Nội dung chính 

của câu hỏi SGK 
Dự kiến câu hỏi của HS 

Câu 1 

Sự phù hợp giữa 

nội dung và nhan đề 

VB. 

- Tên VB có phù hợp với nội dung tôi  sắp đọc không? Nội dung 

trong VB có nói rõ về cả “cách mạng công nghiệp 4.0” và "vai trò 

của trí thức khoa học – công nghệ” không? 

Câu 2 
Tóm tắt VB, sự 

mạch lạc của VB 

- VB này có cấu trúc ra sao? Có thể hình dung được sơ đồ nội dung 

trước khi đọc không? 

- Liệu các đề mục như “nhận diện”, “tác động”, “vai trò của trí 

thức” có được sắp xếp logic và tăng tính mạch lạc của VB như thế 

nào? 

Câu 3 

Các phương thức 

biểu đạt và cách 

trình bày thông tin 

- Tác giả dùng phương thức biểu đạt nào? 

- Cách trình bày thông tin trong VB có gì đặc biệt? 

Câu 4 

Dữ liệu và độ tin 

cậy của dữ liệu, 

thông tin 

- Các dữ liệu được đưa ra là dữ liệu sơ cấp hay thứ cấp? 

- Tác giả có trích dẫn số liệu, dẫn chứng đáng tin cậy không? Dữ 

liệu đó đến từ tổ chức nào? 

Câu 5 

Quan điểm, thái độ 

của người viết trong 

VB 

- Tác giả sẽ bày tỏ thái độ, quan điểm thế nào về trí thức trong cuộc 

cách mạng này? (Tác giả ủng hộ, kêu gọi hay trung lập? Quan điểm 

đó có phù hợp với thực tế không?) 

Câu 6 

Hiểu biết mới mẻ 

của người đọc về 

vấn đề mà VB cung 

cấp thông tin 

- Tôi sẽ học được điều gì mới từ VB này? ( Có thể mở rộng hiểu biết 

gì về cách mạng 4.0 và vai trò của bản thân trong tương lai? Tôi nên 

chuẩn bị gì để thích ứng với thời đại này?) 

* Giai đoạn trong khi đọc: 

- Bước 3 – Đọc VB (Read): GV tổ chức cho HS đọc VB theo hình thức cá nhân (đọc thầm 

VB) và dừng lại ở các vị trí có liên quan để tìm câu trả lời cho các câu hỏi đã đặt ra. Do nội 

dung của VBTT thường sử dụng các thuật ngữ hoặc từ ngữ thuộc nhiều chuyên ngành khác 

nhau nên GV cần thiết kế nhiệm vụ học tập để HS giải mã các từ ngữ trong VB nhằm nâng cao 

khả năng hiểu được nội dung toàn VB. Với VB “Cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của trí 

thức khoa học – công nghệ” - Nguyễn Thế Nghĩa, GV có thể thiết kế nhiệm vụ cho HS tìm và 
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giải thích nghĩa của một số từ ngữ như: “cách mạng công nghiệp”, “sự thay đổi về chất”, “nền 

sản xuất cơ khí”, “nền sản xuất tự động hoá”, “nền sản xuất theo dây chuyền hàng loạt bằng 

máy móc”,… Trong quá trình đọc, HS kết hợp ghi chép các câu trả lời vào phiếu học tập để có 

thể kiểm soát cách hiểu và theo dõi sự điều chỉnh kết quả đọc trong suốt tiến trình (Gợi ý mẫu 

phiếu ghi chép trong khi đọc – Hình 1). 

* Giai đoạn sau khi đọc: 

- Bước 4 – Tóm tắt, diễn giải lại thông tin và cách hiểu của bản thân (Recite): GV có thể tổ 

chức hoạt động học bằng một trong hai cách sau: cách thứ nhất, yêu cầu HS đối chiếu kết quả 

đọc sau khi trả lời các câu hỏi với các dự đoán ban đầu về VB (Mẫu phiếu học tập 1 – Hình 2); 

cách thứ hai, GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm nhằm chia sẻ và điều chỉnh các kết quả đọc 

(nếu cần) sau khi trao đổi trong nhóm (Mẫu phiếu học tập 2 – Hình 2). Ngoài ra, HS cũng có thể 

trình bày các câu hỏi mà HS chưa trả lời được sau khi đọc VB để thảo luận trong nhóm hoặc 

toàn lớp học.  

- Bước 5 - Ôn tập, đánh giá kết quả đọc (Review): mục đích chính của bước này nhằm giúp 

HS củng cố các hiểu biết về VB, từ đó đối chiếu kết quả đọc với các yêu cầu cần đạt của bài học 

để bổ sung, rèn luyện kĩ năng đọc hiểu. GV có thể sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để đáp 

ứng mục tiêu trên, trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất biện pháp sử dụng sơ đồ kim tự tháp 

tóm tắt (Summarization Pyramids) (Hình 3) [9; 49].  

Cách thức tổ chức thực hiện sơ đồ kim tự tháp tóm tắt ở bước này được đề xuất như sau: 

Hình 1. Phiếu ghi chép giai đoạn  

trong khi đọc 

Hình 2. Phiếu ghi chép giai đoạn  

sau khi đọc 

1. Lí tưởng nhất, bạn nên đọc Goodnight Moon vào 

thời điểm nào trong ngày? 

2. Bảng màu trong tác phẩm gợi lên tâm trạng gì mà 

tác giả muốn tạo ra? 

3. Bạn sẽ mô tả giọng điệu của văn bản như thế nào? 

4. Sau khi đọc xong, bạn cảm thấy thế nào? 

5. Việc đọc một văn bản dễ theo dõi ảnh hưởng như 

thế nào đến mức độ hiểu của bạn về Goodnight 

Moon?  

6. Những biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng 

trong tác phẩm? 

7. Cuối cùng, hãy viết một câu nêu nội dung chính của 

cuốn sách và mục đích của văn bản. Hình 3. Mẫu sơ đồ kim tự tháp tóm tắt [10] 
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(1) GV xác định một số yêu cầu cần đạt trọng tâm của bài dạy cần củng cố và đánh giá HS. 

GV cần chú ý lựa chọn bao quát cả yêu cầu cần đạt về đọc hiểu nội dung, đọc hiểu hình thức và 

liên hệ –  so sánh –  kết nối theo yêu cầu cần đạt của CT Ngữ văn 2018;  

(2) GV xây dựng hệ thống câu hỏi định hướng dựa trên yêu cầu cần đạt. Nội dung của câu 

hỏi đọc hiểu được thiết kế nhằm giúp HS tự đánh giá lại kết quả đọc, nhờ đó HS có thể bổ sung 

hiểu biết về VB và thực hiện kĩ năng đọc còn bỏ sót. Mức độ nhận thức của câu hỏi cần được 

phát triển từ thấp đến cao; 

(4) GV thiết kế hình thức của sơ đồ kim tự tháp. Chúng tôi đề xuất trình tự các câu hỏi từ 

phần đỉnh tháp xuống phần đáy tháp lần lượt gồm: câu hỏi về đọc hiểu hình thức, đọc hiểu nội 

dung, liên hệ - so sánh - kết nối. Trật tự này được sắp xếp theo mức độ chi tiết, phức tạp của câu 

trả lời và sự phát triển dần về mức độ nhận thức của câu hỏi; 

(5) GV dự kiến câu trả lời của HS dựa trên sơ đồ kim tự tháp tóm tắt. 

(6) Trên lớp, GV tổ chức cho HS thực hiện trả lời các câu hỏi đọc hiểu bằng cách hoàn 

thành vào sơ đồ kim tự tháp theo hình thức cá nhân hoặc nhóm đôi. 

Ví dụ minh hoạ tổ chức với VB “Cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của trí thức 

khoa học – công nghệ” (Nguyễn Thế Nghĩa): 

- Một số YCCĐ đọc hiểu VBTT qua VB “Cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của trí 

thức khoa học – công nghệ” (Nguyễn Thế Nghĩa): 

+ Phân biệt được dữ liệu sơ cấp và thứ cấp. 

+ Nhận biết được mạch lạc của văn bản; đánh giá được sự phù hợp giữa nội dung và nhan 

đề văn bản. 

+ Biết suy luận và phân tích mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu và vai trò của chúng 

trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản. 

+ Đánh giá, phê bình được văn bản dựa trên trải nghiệm và quan điểm của người đọc 

[10; 82]. 

- Hệ thống câu hỏi định hướng đọc hiểu dựa trên yêu cầu cần đạt bao gồm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Sản phẩm kim tự tháp dự kiến câu trả lời của HS 

1. Các dữ liệu được sử dụng trong phần (1), (2), (3) thuộc loại dữ liệu sơ cấp hay dữ liệu 

thứ cấp? 

2. Tính mạch lạc của VB được thể hiện qua (những) phương diện nào? 

3. Nhan đề “Cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của trí thức khoa học – công nghệ”  và 

nội dung của VB có mối quan hệ như thế nào với nhau? 

4. Thông tin chính của VB là gì?  

5. Tác giả đã sử dụng những thông tin chi tiết nào để làm rõ cho thông tin về vai trò của đội 
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ngũ trí thức khoa học – công nghệ trong cách mạng công nghiệp 4.0? 

6. Theo bạn, VB này có đóng góp như thế nào vào nhận thức xã hội về vai trò của giới trí 

thức trong cuộc cách mạng Khoa học - Công nghệ 4.0 hiện nay? Nếu được, bạn muốn bổ sung 

thêm điều gì? 

-  Dự kiến thông tin trả lời dựa trên sơ đồ kim tự tháp tóm tắt như Hình 4. 

2.2.5. Thực nghiệm sư phạm 

2.2.5.1. Thiết kế thực nghiệm 

Nhằm đánh giá tính khả thi và hiệu quả của việc vận dụng chiến thuật SQ3R vào dạy đọc 

hiểu VBTT cho HS THPT, nghiên cứu này tiến hành tổ chức thực nghiệm tại trường TH-THCS-

THPT A (thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) trong thời gian 4 tuần (từ 31/03/2025 đến 

26/04/2025). Việc lựa chọn đơn vị trường A để tổ chức thực nghiệm xuất phát từ những lí do 

sau: chương trình giáo dục của nhà trường và tổ chuyên môn chủ trương tích cực đổi mới 

phương pháp dạy học; đội ngũ GV có kinh nghiệm và sẵn sàng hỗ trợ triển khai thực nghiệm 

các phương pháp dạy học mới; HS có năng lực tương đối đồng đều giữa các lớp trong cùng 

khối; vị trí địa lý của trường thuận lợi cho việc theo dõi và quan sát thực nghiệm của người 

nghiên cứu. Nghiên cứu thực nghiệm trên 27 HS lớp 12, năng lực học tập của HS không có sự 

khác biệt so với các lớp còn lại trong khối và số lượng HS đảm bảo phù hợp để thực nghiệm 

triển khai dạy học. 

Ngữ liệu được lựa chọn để dạy thực nghiệm là VB “Cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò 

của trí thức khoa học – công nghệ” – Nguyễn Thế Nghĩa (Bài 9. Văn bản thông tin tổng hợp, 

SGK Ngữ văn 12, tập 2, bộ CD) với thời lượng 2,5 tiết. Tiến trình bài dạy được tổ chức dựa trên 

các thiết kế minh hoạ đã nêu. 

Ngữ liệu đọc hiểu được sử dụng trong hai bài kiểm tra tiền kiểm và hậu kiểm có dung 

lượng, độ khó và mức độ nhận thức của các câu hỏi tương đương nhau, cụ thể là VB “Pa-ra-

na” (Trích Nhiệt đới buồn, Cờ-lốt Lê-vi-Xtơ-rốt) và VB “Đời muối” (Trích Đời muối: Lịch sử 

thế giới, Mác Kơ-len-xki). 

2.2.5.2. Kết quả thực nghiệm 

- Dữ liệu định lượng: 

Tổ chức đánh giá tiền kiểm và hậu kiểm ở hai giai đoạn trước và sau khi thực nghiệm, kết 

quả được thống kê, kiểm định bằng Paired Samples T-test qua công cụ SPSS (version 27), kết 

quả thu được như sau: 

 

 

 

 

Hình 5. Kết quả thống kê mô tả kết quả tiền kiểm và hậu kiểm trong SPSS 

 

 

 

 

Hình 6. Kết quả kiểm định Paired Samples Test tiền kiểm và hậu kiểm 

 

 

 

 

Hình 7. Quy mô hiệu ứng của mẫu phụ thuộc 
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Kết quả cho thấy điểm trung bình tăng lên từ 5.59 lên 6.30 sau can thiệp. Độ lệch chuẩn 

(SD) của kết quả sau thực nghiệm (1.39) thấp hơn so với trước thực nghiệm (1.97), điều này cho 

thấy sự biến thiên điểm số của các HS đồng đều hơn sau thực nghiệm. Chỉ số Sig. (2-tailed) (p-

value) = 0.007 (< 0.05), chứng minh rằng sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm trung bình 

giữa hai lần đo. Ngoài ý nghĩa thống kê, kết quả còn cho thấy quy mô hiệu ứng được xác định là 

mức trung bình (Cohen's d = 0.563, Hedges' g = 0.555). Như vậy, HS có sự phát triển về năng 

lực đọc hiểu VBTT sau khi áp dụng chiến thuật SQ3R vào quy trình đọc hiểu, sự tác động này 

có ý nghĩa thống kê và mức độ ảnh hưởng đạt mức trung bình. 

 Kết quả thống kê theo các mức độ điểm (Biểu đồ 1) cũng thể hiện rõ sự thay đổi tích cực 

giữa các nhóm HS: nhóm HS có kết quả chưa đạt giảm mạnh từ 10 HS (trước thực nghiệm) 

xuống 3 HS (sau thực nghiệm), trong khi đó số HS ở mức đạt và khá đều tăng lên rõ rệt (từ 6 

HS lên 9 HS ở mức đạt và từ 7 HS lên 11 HS ở mức khá). Sự phát triển này cho thấy chiến thuật 

SQ3R tác động hiệu quả hơn với đối tượng HS hạn chế về năng lực đọc hiểu. 

Biểu đồ 1. Thống kê điểm số theo các mức độ của bài tiền kiểm và hậu kiểm  

Riêng nhóm HS có năng lực đọc hiểu tốt không có sự thay đổi số lượng (4 HS) và giá trị 

điểm cao nhất giữa bài tiền kiểm và hậu kiểm cũng không biến động (mức 8.75 điểm), điều này 

được lí giải như sau: Những HS đã thành thạo về kĩ năng đọc vốn đã hình thành các kĩ năng đọc 

cơ bản để nắm bắt nội dung thông tin trong VB (đặc biệt là HS lớp 12), trong khi đó, theo Aziz 

(2020), chiến thuật SQ3R tối ưu trong việc giúp HS “tìm ra các ý chính và các ý hỗ trợ cho ý 

chính, đồng thời cũng giúp người đọc ghi nhớ lâu hơn” [11; 97], các bước trong chiến thuật này 

ít tập trung vào hoạt động nhận thức bậc cao mà thiên về việc “nâng cao khả năng hiểu của học 

sinh đối với những gì họ đang đọc” [2]. Ngoài ra, cấu trúc của bài kiểm tra tiền kiểm và hậu 

kiểm cũng là một yếu tố tác động, do sự phân bố các mức độ nhận thức của câu hỏi và nội dung 

câu hỏi nhằm đánh giá cả YCCĐ về đọc hiểu nội dung, đọc hiểu hình thức, liên hệ, so sánh và 

kết nối nên nhóm HS này còn gặp khó khăn nhất định đối với các câu hỏi ở mức độ vận dụng. 

Vì vậy, kết quả điểm số trước thực nghiệm và sau thực nghiệm thường không thay đổi nhiều.  

Từ những kết quả trên, có thể rút ra một số ý nghĩa sư phạm quan trọng: Thứ nhất, việc áp 

dụng SQ3R vào đọc hiểu VBTT giúp HS cải thiện các kĩ năng đọc cơ bản, từ đó nâng cao khả 

năng hiểu VB. Thứ hai, đối với nhóm HS đã có kĩ năng đọc thành thạo, phương pháp này giúp 

rèn luyện thường xuyên các kĩ năng đọc đã hình thành; để phát huy tối đa năng lực của HS, cần 

kết hợp thêm các phương pháp/ kĩ thuật dạy học khác để phát triển các năng lực tư duy bậc cao 

để đảm bảo tính phân hoá HS. 

- Dữ liệu định tính: 

Kết quả phỏng vấn 6/6 GV tham gia dự giờ tiết dạy thực nghiệm cho thấy chiến thuật SQ3R 
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khả thi và có hiệu quả trong dạy học đọc hiểu VBTT, tuy nhiên vẫn có một số hạn chế nhất 

định. Hầu hết GV đều cho rằng chiến thuật SQ3R có thể phát triển khả năng đọc độc lập cho HS 

bởi trình tự các bước thực hiện mang tính hệ thống và có thể hỗ trợ phát triển được một số kĩ 

năng đọc cần thiết đối với đọc hiểu VBTT. Cụ thể GV1 cho biết chiến thuật SQ3R có thể “Phát 

huy khả năng đọc độc lập cho học sinh. Chiến thuật này cung cấp quy trình đọc rõ ràng, giúp 

HS tiếp cận văn bản một cách có tổ chức.”, GV4 cũng cùng quan điểm: “Chiến thuật SQ3R tạo 

nên một quá trình đọc có hệ thống, giúp học sinh hình thành tư duy logic khi tiếp cận VBTT. 

Ngoài khả năng giúp ghi nhớ văn bản tốt hơn, còn rèn được khả năng đọc độc lập, từ việc đặt 

câu hỏi đến tổng hợp, xử lý thông tin sau khi đọc”. Kết quả này hoàn toàn giống với quan điểm 

của các nhà nghiên cứu Bakken, Mastropieri và Scruggs (1997) khi đề cập đến vai trò của chiến 

thuật SQ3R: “SQ3R là một công cụ hữu hiệu đối với học sinh khi họ tự học. SQ3R dần dần giúp 

sinh viên trở nên độc lập, trong khi các chiến thuật đọc khác thường khiến học sinh phụ thuộc 

vào giáo viên để được hướng dẫn” (dẫn lại [8; 4]). 

Về hạn chế, việc thực hiện các bước của SQ3R trong tiến trình đọc hiểu 3 giai đoạn đặt ra 

vấn đề thách thức về thời gian. GV1 và GV5 cùng quan điểm cho rằng “Sẽ tốn nhiều thời gian” 

hay “hạn chế về mặt thời gian” (GV3) và “tiết học dễ bị quá tải” (GV6). Bên cạnh đó, việc sử 

dụng chiến thuật này vào trong đọc hiểu đòi hỏi yêu cầu về thói quen sử dụng thường xuyên của 

HS, GV4 cho biết: “Với HS chưa quen phương pháp, ban đầu có thể thấy chưa kịp thích nghi và 

lúng túng. Cần có thời gian để HS thực hành thường xuyên mới có thể phát huy được hiệu quả 

tối đa”.  Ngoài ra, việc lựa chọn và sử dụng chiến thuật SQ3R vào đọc hiểu còn phụ thuộc vào 

dung lượng và mức độ phức tạp của thông tin trong VB, về điều này GV1 bày tỏ quan điểm: 

“Đòi hỏi HS phải có tính kỷ luật, đặc biệt là những HS chưa có thói quen đọc chủ động. Đối với 

những VBTT quá ngắn, đơn giản áp dụng chiến thuật sẽ khiến cho quy trình đọc trở nên rườm 

rà, không cần thiết”. Để đạt được hiệu quả khi vận dụng trong dạy học đọc hiểu, GV cần có khả 

năng điều phối và hỗ trợ HS thực hiện các bước, GV6 cho biết chiến thuật này“yêu cầu cao về 

khả năng thiết kế tiến trình bài dạy cũng như khả năng vận dụng thuần thục của GV. Cần điều 

tiết thời gian cho phù hợp”. 

Như vậy, qua các ý kiến trên, nhận thấy chiến thuật SQ3R có hiệu quả trong việc giúp HS 

hình thành một quy trình đọc có hệ thống khi tiếp nhận VBTT, điều này giúp HS có khả năng 

đọc độc lập các VB khác trong và ngoài nhà trường, đồng thời phát huy tính chủ động của HS 

trong quá trình đọc. Bên cạnh đó, GV cần cân nhắc sử dụng chiến thuật SQ3R trong dạy học 

dựa trên một số tiêu chí nhất định như thời lượng tiết dạy, đặc điểm của VBTT, đối tượng 

HS,… mà có những biện pháp can thiệp và hỗ trợ để hoạt động đọc của HS đạt hiệu quả. 

3. Kết luận 

Từ việc khái quát các vấn đề lí luận liên quan đến chiến thuật SQ3R và VBTT, nghiên cứu 

tiến hành đề xuất quy trình vận dụng chiến thuật này vào dạy học đọc hiểu VBTT ở cấp THPT 

dựa trên YCCĐ của CT Ngữ văn 2018. Kết quả thực nghiệm chứng minh có sự phát triển về 

năng lực đọc hiểu VBTT của HS sau khi thực nghiệm, đặc biệt chiến thuật này phù hợp trong 

việc hỗ trợ nhóm HS hạn chế về năng lực đọc cải thiện năng lực lên mức đạt yêu cầu và/hoặc 

phát triển lên mức khá. Tuy nhiên, để việc áp dụng chiến thuật này đạt hiệu quả đòi hỏi GV cần 

cân nhắc trên thời lượng của bài dạy, năng lực của HS và khả năng điều phối lớp học của GV,… 

Mức độ tác động của quy trình đề xuất sau thực nghiệm tuy đạt mức trung bình nhưng bước đầu 

đã khẳng định tính khả thi và là cơ sở để nhân rộng chiến thuật SQ3R vào dạy học đọc hiểu 

trong nhà trường phổ thông hiện nay. Đối với một số HS có kĩ năng đọc hiểu hạn chế, việc hình 

thành và phát triển các kĩ năng đọc bền vững lại càng quan trọng. Khi vận dụng chiến thuật này 

trong đọc hiểu VBTT không chỉ giúp nâng cao năng lực đọc hiểu loại VB này, mà còn bổ trợ 

hình thành và phát triển năng lực đọc hiểu các loại VB khác trong môn Ngữ văn. 
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